
STT Họ tên giảng viên Năm sinh Trình độ Chuyên ngành

1 Dương Thị Thu Nhung 1975 ThS T. Anh 
2 Thái Yên Hà 1978 ThS T. Anh 
3 Nguyễn Văn Sa 1979 ThS T. Anh
4 Hoàng Đắc Xì 1964 ThS T. Trung
5 Trương Thị Ngọc Thu 1978 CN T. Anh
6 La Đăng Quang 1979 CN T. Anh

1 Kim Huỳnh Điệp 1972 ThS T. Anh
2 Lê Thị Thúy Loan 1977 ThS T. Anh
3 Trần Kim Thy 1977 ThS T. Anh
4 Võ Thị Minh Trí 1980 ThS T. Anh
5 Phạm Văn Giáo 1960 ThS T. Anh
6 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 1973 ThS T. Anh
7 Lê Thái Bình 1977 ThS T. Anh
8 Lý Kim Ngọc 1960 ThS T. Trung
9 Nguyễn Minh Thúy  1971 ThS T. Trung
10 Phương Khánh Thông 1966 ThS T. Trung
11 Lương Diệu Vinh 1976 ThS T. Trung
12 Nguyễn Lê Thanh Vân 1977 CN T. Anh
13 Nguyễn Thị Kim Loan 1975 CN T. Anh
14 Nhâm Thị Ngọc 1984 CN T. Anh
15 Lê Văn Ninh 1963 CN T. Anh
16 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 1982 CN T. Anh
17 Huỳnh Thị Tố Oanh 1972 CN T. Anh
18 Vũ Mộng Bách 1958 CN T. Anh
19 Lê Hoàng Minh Trí 1978 CN T. Anh
20 Phạm Thị Phương Hiền 1974 CN T. Anh
21 Võ Đoàn Thơ 1984 CN T. Anh
22 Nguyễn Thị Huệ 1955 CN T. Anh
23 Trần Đình Thọ 1979 CN T. Anh
24 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1971 CN T. Anh
25 Nguyễn Thị Minh Trang 1976 CN T. Anh
26 Nguyễn Thị Thu Hương 1972 CN T. Anh

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ
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27 Đặng Mỹ Linh 1979 CN T. Anh
28 Huỳnh Hoa Mỹ 1955 CN T. Anh
29 Lê Thị Kiều Loan 1977 CN T. Anh
30 Đặng Thu Lan 1985 CN T. Trung
31 Lâm Đông 1952 CN T. Trung
32 Vương Dũng Điền 1964 CN T. Trung
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